
UBND XÃ NINH HẢI
HỘI ĐỒNG GDQPAN 

Số:  01/KH-GDQPAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Ninh Hải, ngày 12 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH
Cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đối tượng 4 xã Ninh Hải năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 
(GDQPAN) trong tình hình mới; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 
của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng 
và an ninh;

Căn cứ Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013; 
Thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục QPAN huyện và kế hoạch 
công tác giáo dục QPAN của xã năm 2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW ngày 24 tháng 3 năm 
2017 về hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh.

Hội đồng GDQPAN xã  Ninh Hải xây dựng kế hoạch mở lớp cập nhật bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQPAN) cho đối tượng 4 năm 2024 
như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm cập nhật, bồi dưỡng những nội dung mới chủ yếu về quan điểm, 

đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN ở cơ sở trước tình hình mới, 
để vận dụng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện và ở các thôn dân cư, góp 
phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ANCT-TTATXH ở cơ sở.

2. Yêu cầu
Nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện 

nhiệm vụ QPAN ở cơ sở theo chức trách nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình học tập, học viên đề xuất những vấn đề cần giải quyết, góp 

phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức lớp cập nhật bồi 
dưỡng KTQPAN.

- Lớp học phải tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm đủ nội 
dung chương trình, thời gian và quân số triệu tập.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
* Gồm các đồng chí:
- Cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; trưởng thôn, trưởng các đoàn thể ở thôn và đảng viên Đảng cộng sản Việt 
Nam thuộc đối tượng 4.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Gồm 3 chuyên đề:
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- Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh.

- Chuyên đề 2: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc 
phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

- Chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình 
hình mới.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
Tổng thời gian lớp học 01 ngày (Từ 07.00 đến 16.30 ngày 25/5/2024
2. Địa điểm
 Tại Nhà Văn hoá trung tâm xã.
3. Quân số
Tổng quân số: 158 đồng chí (Có danh sách kèm theo)
V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức
Lớp cập nhật, bồi dưỡng KTQPAN đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội 

đồng GDQPAN xã. Trực tiếp Ban CHQS xã quản lý lớp học theo dõi, quản lý, 
điều hành theo kế hoạch.

2. Phương pháp
- Giáo viên giảng nội dung từng chuyên đề theo tiến trình biểu tại hội trường.
- Kết thúc lớp học có đánh giá kết quả và tổ chức rút kinh nghiệm.
VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng GDQPAN xã
- Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức lớp học. Triệu tập học viên 

đúng thành phần.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi lớp học theo kế hoạch.
 2. Ban CHQS xã (Cơ quan thường trực)
- Phối hợp với cán bộ Ngân sách, Văn phòng UBND xã chuẩn bị đầy đủ 

vật chất, kinh phí phục vụ lớp học trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch, liên hệ giáo viên mở lớp cập nhật bồi dưỡng 

KTQPAN cho đối tượng 4, báo cáo Hội đồng GDQPAN xã và trình Chủ tịch Hội 
đồng giáo dục QPAN huyện phê duyệt.

- Cùng với Thường trực Đảng uỷ xã rà soát đối tượng, lập danh sách và 
triệu tập thành phần tham gia lớp học theo kế hoạch.

- Theo dõi quân số, duy trì thời gian học tập.
3. Các ngành có liên quan
- Văn hoá, thông tin xã chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết và bảo đảm 

cơ sở vật chất cho lớp học và tuyên truyền trên đài phát thanh xã.
- Ngân sách xã căn cứ dự trù đã được phê duyệt bảo đảm đầy đủ kinh phí 

cho lớp học.
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Trên đây là kế hoạch mở lớp cập nhật bồi dưỡng KTQPAN cho đối tượng 
4 năm 2024 của xã, yêu cầu các ngành có liên quan tổ chức quán triệt và thực 
hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Hội đồng GDQPAN huyện;
- CQTT Hội đồng GDQPAN huyện;
- Hội đồng GDQPAN xã;
- CQTT Hội đồng GDQPAN xã;
- Văn hoá Thông tin xã;
- Lưu: VT, QS.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 
Đào Văn Hải      
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UBND XÃ NINH HẢI
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QPAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Ninh Hải, ngày 12 tháng 5 năm 2024

DANH SÁCH
Cập nhật, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4  năm 2024
  

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1. Cán bộ công chức xã
01 Nguyễn Thị Lan Công chức GTTTL UBND xã

02 Tô Thiên Diệu Nhân viên văn phòng, 
trưởng đài truyền thanh xã

UBND xã

2. Chi bộ Quân sự
04 Nguyễn Thị Lanh Đảng viên Xã Ninh Hải
05 Vũ Đình Luận Đảng viên Xã Ninh Hải
06 Nguyễn Thị Diên Đảng viên Xã Ninh Hải
07 Phạm Thị Loan Đảng viên Xã Ninh Hải
08 Ngô Văn Chính Đảng viên Xã Ninh Hải

3. Chi bộ công an xã
09 Trần Xuân Phiến Bí thư chi bộ Xã Ninh Hải

10 Trần Trọng Luân Đảng viên Xã Ninh Hải

11 Trần Minh Trung Đảng viên Xã Ninh Hải

12 Trịnh Thanh Hải Đảng viên Xã Ninh Hải

13 Lê Quang Huy Đảng viên Xã Ninh Hải

4. Chi bộ Y tế
14 Phạm Thị Thúy BTCB Xã Ninh Hải

15 Phạm Thị Ngọc Quyên Đảng viên Xã Ninh Hải

16 Bùi Thị Liên Đảng viên Xã Ninh Hải

5. Hội CCB xã
17 Nguyễn Tuấn Chư Chủ tịch Hội CCB Xã Ninh Hải
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

18 Vũ Văn Đáng Phó Chủ tịch Hội CCB Xã Ninh Hải

19 Bùi Văn Nha Chi hội trưởng Xã Ninh Hải

20 Phạm Thanh Mầm Chi hội trưởng Xã Ninh Hải

21 Nguyễn Đình Bôn Chi hội trưởng Xã Ninh Hải

6. Đoàn Thanh niên
22 Nguyễn Văn Sáng Bí thư đoàn xã Xã Ninh Hải

23 Vũ Văn Tuấn Phó bí thư đoàn xã Xã Ninh Hải

24 Đào Hoàng Vũ Bí thư chi đoàn Xã Ninh Hải

25 Nguyễn Thị Loan Bí thư chi đoàn Xã Ninh Hải

7. HTX Dịch vụ Nông nghiệp
26 Nguyễn Văn Sùng Giám đốc HTX Xã Ninh Hải

27 Đào Mạnh Khấu Giám đốc HTX Xã Ninh Hải

28 Đào Văn Kê Giám đốc HTX Xã Ninh Hải

8. Đại biêu HĐND xã
29 Đào Văn Vương Đại biểu HĐND xã Xã Ninh Hải

30 Lê Đình Nhã Đại biểu HĐND xã Xã Ninh Hải
31 Nguyễn Thị Sớm Đại biểu HĐND xã Xã Ninh Hải

32 Nguyễn Thị Thẽ Đại biểu HĐND xã Xã Ninh Hải

33 Bùi Văn Quynh Đại biểu HĐND xã Xã Ninh Hải
10. Hội Nông dân xã

34 Trịnh Viết Thoan Phó CTT Hội nông dân xã Xã Ninh Hải
35 Bùi Văn Thạc Chi hội trưởng Xã Ninh Hải
36 Nguyễn Văn Học Chi hội trưởng Xã Ninh Hải
37 Phạm Thị Nha Chi hội trưởng Xã Ninh Hải

11. Hội phụ nữ xã
38 Vũ Thị Vân Anh Chủ tịch Hội PN xã Xã Ninh Hải
39 Bùi Thị Thêu Phó chủ tịch Hội PN xã
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

40 Vũ Thị Trang Chi hội trưởng Xã Ninh Hải
41 Trần Thị Nhẫn Chi hội trưởng Xã Ninh Hải
42 Nguyễn Thị Tiệc Chi hội trưởng Xã Ninh Hải

13. Chi bộ thôn Đồng Bình
43 Vũ Xuân Hiện Đảng viên Xã Ninh Hải

44 Lê Hồng Thắng Đảng viên Xã Ninh Hải

45 Phạm Duy Bằng Đảng viên Xã Ninh Hải

46 Phạm Quang Toan Đảng viên Xã Ninh Hải

47 Nguyễn Văn Chế Đảng viên Xã Ninh Hải

48 Phạm Quang Giáp Đảng viên Xã Ninh Hải

49 Phạm Quang Tuân Đảng viên Xã Ninh Hải

50 Phạm Quang Thế Đảng viên Xã Ninh Hải

51 Phạm Quang Ngọc Đảng viên Xã Ninh Hải

52 Đào Thị Nghiên Đảng viên Xã Ninh Hải

53 Phạm Quang Hạnh Đảng viên Xã Ninh Hải

54 Phạm Thị Khuyên Đảng viên Xã Ninh Hải

55 Phạm Thị Mến Đảng viên Xã Ninh Hải

56 Nguyễn Thị Huệ Đảng viên Xã Ninh Hải

14. Chi bộ thôn Nhân Lý
57 Bùi Văn Sáng BTCB Xã Ninh Hải

58 Nguyễn Tiến Xô Đảng viên Xã Ninh Hải

59 Bùi Văn Sơn Đảng viên Xã Ninh Hải

60 Lê Văn Quế Đảng viên Xã Ninh Hải

61 Vũ Mạnh Duẩn Đảng viên Xã Ninh Hải

62 Đào Duy Luân Đảng viên Xã Ninh Hải



7

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

63 Lê Văn Giơn Đảng viên Xã Ninh Hải

64 Vũ Thị Thơm Đảng viên Xã Ninh Hải

65 Đào Xuân Diên Đảng viên Xã Ninh Hải

15. Chi bộ thôn Bồng Lai 
66 Lê Quang Đám BTCB Xã Ninh Hải

67 Nguyễn Thị Quyên Đảng viên Xã Ninh Hải

68 Nguyễn Quang Nhuấn Đảng viên

69 Lê Đình Vang Đảng viên Xã Ninh Hải

70 Nguyễn Văn Mưa Đảng viên Xã Ninh Hải

71 Bùi Văn Dũng Đảng viên Xã Ninh Hải

72 Bùi Đăng Sảng Đảng viên Xã Ninh Hải

73 Bùi Văn Dâng Đảng viên Xã Ninh Hải

74 Lê Đình Xô Đảng viên Xã Ninh Hải

75 Chu Văn Sự Đảng viên Xã Ninh Hải

76 Lê Thị Thủy Đảng viên Xã Ninh Hải

77 Lê Thị Thoán Đảng viên Xã Ninh Hải

78 Chu Văn Thảng Đảng viên Xã Ninh Hải

79 Vũ Thị Dua Đảng viên Xã Ninh Hải

80 Hà Văn Bắc Đảng viên Xã Ninh Hải

81 Nguyễn Tuấn Dực Đảng viên Xã Ninh Hải

82 Bùi Văn Tân Đảng viên Xã Ninh Hải

83 Lê Đình Sùng Đảng viên Xã Ninh Hải

84 Lê Đình Thuân Đảng viên Xã Ninh Hải
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

85 Vũ Đức Ninh Đảng viên Xã Ninh Hải

86 Tô Thiên Diệu Đảng viên Xã Ninh Hải

16. Chi bộ Trường Mầm Non Ninh Hải
87 Trịnh Thị Nếp BTCB Xã Ninh Hải

88 Lê Thị Thêu Đảng viên Xã Ninh Hải

89 Trần Thị Vuốt Đảng viên Xã Ninh Hải

90 Lê Thùy Dương Đảng viên Xã Ninh Hải

91 Vũ Thị Lả Đảng viên Xã Ninh Hải

92 Vũ Thị Oanh Đảng viên Xã Ninh Hải

93 Hà Thị Miền Đảng viên Xã Ninh Hải

94 Vũ Thị Suốt Đảng viên Xã Ninh Hải

95 Nguyễn Thị Thanh Đảng viên Xã Ninh Hải

96 Bùi Thị Thoa Đảng viên Xã Ninh Hải

97 Nguyễn Thị Thêu Đảng viên Xã Ninh Hải

98 Đào Thị Hạnh Đảng viên Xã Ninh Hải

99 Nguyễn Thị Hường Đảng viên Xã Ninh Hải

100 Lê Thị Thoan Đảng viên Xã Ninh Hải

101 Lê Thị Ơn Đảng viên Xã Ninh Hải

102 Hoàng Thị Minh Đảng viên Xã Ninh Hải

103 Bùi Tuấn Anh Đảng viên Xã Ninh Hải

104 Nguyễn Kim Phương Đảng viên Xã Ninh Hải

105 Hà Thị Tuân Đảng viên Xã Ninh Hải

106 Nguyễn Thị Kim Đảng viên Xã Ninh Hải
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

107 Trần Thị Tuyền Đảng viên Xã Ninh Hải

108 Mùa Thu Hiền Đảng viên Xã Ninh Hải

109 Nguyễn Thị Thủy Đảng viên Xã Ninh Hải

110 Bùi T.Thanh Hòa Đảng viên Xã Ninh Hải

111 Nguyễn Thị Thoa Đảng viên Xã Ninh Hải

112 Bùi Thị Hương Mây Đảng viên Xã Ninh Hải

113 Nguyễn Thị Ngát Đảng viên Xã Ninh Hải

114 Nguyễn T. Kim Oanh Đảng viên Xã Ninh Hải

115 Trần Thùy Linh Đảng viên Xã Ninh Hải

116 Vũ Thị Hoa Đảng viên Xã Ninh Hải

17. Chi bộ Trường Tiểu Học Ninh Hải
117 Đào Văn Chiến Phó BTCB Xã Ninh Hải

118 Bùi Thị Xuyền Đảng viên Xã Ninh Hải

119 Nguyễn Thị Huyền Đảng viên Xã Ninh Hải

120 Hà Thị Vân Anh Đảng viên Xã Ninh Hải

121 Nguyễn T. T. Huyền Đảng viên Xã Ninh Hải

122 Nguyễn Thị Nguyệt Đảng viên Xã Ninh Hải

123 Trịnh Thị Thảo Đảng viên Xã Ninh Hải

124 Lê Thị Huyền Đảng viên Xã Ninh Hải

125 Lê Thị Nhừng Đảng viên Xã Ninh Hải

126 Đỗ Thị Thơ Đảng viên Xã Ninh Hải

127 Hà Thị Hiền Đảng viên Xã Ninh Hải

128 Lê Đình Hiếu Đảng viên Xã Ninh Hải
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

129 Đỗ Đông Huy Đảng viên Xã Ninh Hải

130 Lê Thị Doan Đảng viên Xã Ninh Hải

131 Nguyễn Thị Thu Đảng viên Xã Ninh Hải

132 Lê Quỳnh Hương Đảng viên Xã Ninh Hải

133 Trần Thị Tĩnh Đảng viên Xã Ninh Hải

134 Đào Thị Hương Đảng viên Xã Ninh Hải

18. Chi bộ Trường Trung học Cơ sở Ninh Hải
135 Đào Văn Khuyến Phó BTCB Xã Ninh Hải

136 Đào Đình Hát Đảng viên Xã Ninh Hải

137 Nguyễn Thắng Vũ Đảng viên Xã Ninh Hải

138 Bùi Minh Dừa Đảng viên Xã Ninh Hải

139 Trương Ngọc Lâm Đảng viên Xã Ninh Hải

140 Nguyễn Thị Sen Đảng viên Xã Ninh Hải

141 Nguyễn Đắc Vinh Đảng viên Xã Ninh Hải

142 Phạm Thị Hường Đảng viên Xã Ninh Hải

143 Trịnh Thị Nhật Đảng viên Xã Ninh Hải

144 Đào Thị Nguyên Đảng viên Xã Ninh Hải

145 Đào Văn Huân Đảng viên Xã Ninh Hải

146 Phạm Thị Vân Đảng viên Xã Ninh Hải

147 Trần Thị Hoài Đảng viên Xã Ninh Hải

148 Phạm Thị Thúy Đảng viên Xã Ninh Hải

149 Trần Thị Quyên Đảng viên Xã Ninh Hải

150 Nguyễn Thị Hảo Đảng viên Xã Ninh Hải
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

151 Bùi Văn Nhật Đảng viên Xã Ninh Hải

152 Bùi Thị Tuệ Đảng viên Xã Ninh Hải

153 Bùi Đắc Viện Đảng viên Xã Ninh Hải

154 Vũ Thị Mai Huyền Đảng viên Xã Ninh Hải

155 Nguyễn Thị Yến Đảng viên Xã Ninh Hải

156 Đào Thị Nhung Đảng viên Xã Ninh Hải

157 Phạm Thị Hồng Đảng viên Xã Ninh Hải

158 Nguyễn Thị Thương Đảng viên Xã Ninh Hải

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QP&AN
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHQS XÃ
Nguyễn Tuấn Diện
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